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1. Tương trong giáo lý Duyên khởi. 
 1.1. Khái niệm về Tương 

 Tương (相;  P: Aññamañña;  S: Anyonya,;  E: Mutual, Reciprocal, Interdependent). 

1.2. Tương duyên – Tương sinh – Tương diệt. 
 Tương duyên = Tương sinh  +  Tương diệt 

1.3. Các khái niệm bắt đầu bằng chữ "Tương". 
1) Tương duyên (相緣;  P: Aññamañña-paccaya;  S: Anyonya-pratyaya;  E: Mutual 

 conditionality, Interdependence, ...    ➙   Cái gốc - Nguyên lý tổng quát. 

 2) Tương sinh (相生;  P: Saha-jāta, Samuppāda;  S: Sahajāta, Samutpāda;  E: Co-arising,  

Dependent Origination, Co-origination)     ➙   Cùng sinh trưởng, nuôi dưỡng nhau. 

 3) Tương diệt (相滅;  P: Saha-nirodha, Vigata;  S: Saha-nirodha;  E: Dependent ceasing, 

 Co-cessation)      ➙  Cùng hoại diệt khi điều kiện tan rã. 

4) Tương tác (相作;  P: Idappaccayatā;  S: Parasparāpekṣā;  E: Dependent Origination,  

Interaction)      ➙   Sự tác động và chuyển hóa qua lại. 

5) Tương quan (相關;  P: Paṭiccasamuppāda;  S: Pratītyasamutpāda;  E: Correlation, 

 Dependent Origination)     ➙  Mối quan hệ qua lại. 



 6) Tương liên (相聯;  P: Paṭiccasamuppāda;  S: Pratītyasamutpāda;  E: Inter-connection, 

 Dependent Origination, Interbeing)   ➙  Sự kết nối mạng lưới. 

  7) Tương thuộc (相属;  P: Paṭiccasamuppāda;  S: Pratītyasamutpāda;  E: Dependent  

Origination, Inter-belonging, Inter-being)  ➙  Sự phụ thuộc, nương tựa lẫn nhau. 

  8) Tương phản (相反;  P: Paṭiloma;  S: Pratiloma;  E: Reverse order, Contrary, Polarity, 

   Opposites)          ➙  Sự đối lập để định hình nhau. 

  9) Tương đãi (相待;  P: Apekkhaka;  S: Apekṣā;  E: Mutual dependence, Mutuality,  

Relativity)       ➙  Sự đối đãi, so sánh tương đối. 

  1- Tương duyên là gốc. 
2- Tương sinh - Tương diệt - Tương tác:  Mô tả quy luật vận động theo thời gian.  
3- Tương quan -Tương liên-Tương thuộc:  Mô tả cấu trúc liên kết trong không gian.  
4- Tương phản - Tương đãi:  Vạch trần bản chất nhận thức của tâm trí.  

Hiểu rõ hệ thống này giúp con người phá vỡ vô minh, thấu suốt lý Vô ngã để đạt đến sự giải thoát. 

2. Tương duyên (相緣;  P: Aññamañña-paccaya;  S: Anyonya-pratyaya;  E: Mutual conditionality, 

Interdependence, Inter-conditioned).  

2.1. Khái niệm về Tương duyên. 

  ◆ Tương duyên hay còn gọi là Tương quan – Tương duyên. 

  ◆ Tương duyên còn goi là Hỗ tương duyên = Tương hỗ. 

  2.2. Tương duyên theo PG. Nam tông (Theravāda). 
  1) Nguyên lý tổng quát về tính điều kiện (P: Idappaccayatā) 

  2) Chuỗi 12 Nhân Duyên (Thập Nhị Nhân Duyên) 

 2.3. Tương duyên theo PG. Bắc tông (Mahāyāna). 

  Tương duyên  ➙  Tương tức – Tương nhập (相即相入).   

Tương duyên  ➙  Trùng trùng Duyên khởi (重重緣起). 

1) Tương tức (相即;  P: Taduppāda, Paṭiccasam uppāda;  S: Samanubhūta,  

      Pratītyasamutpāda;  E:  Inter-being, Mutual Identity) 
    2) Tương nhập (相入;  P: Anupavesa;  S: Anu-praveśa;  E: Inter-penetration, Mutual 

      Interfusion) 
  3) Tương tức – Tương nhập (相即相入) 



  4) Tương đãi – Tương duyên (相待相緣) = Tương đãi – Tương thành (相待相成) 

 2.4. Ví dụ trong Tu tập."Tương duyên"  

3. Tương sinh (相生;  P: Saha-jāta, Samuppāda;  S: Sahajāta, Samutpāda;  E: Dependent co-

arising, Dependent Origination, Co-origination, Co-arising). 

3.1. Khái niệm về Tương sinh. 

 3.2. Tương sinh theo PG. Nam tông. 

 3.3. Tương sinh theo PG. Bắc tông. 

 3.4. Ví dụ trong tu tập “Tương sinh”. 

4. Tương diệt (相滅;  P: Aññamañña-nirodha, Saha-nirodha;  S: Anyonyanirodha, Saha-nirodha;  

E: Mutual Cessation, Inter-cessation). 

4.1. Khái niệm về Tương diệt. 

4.2. Tương diệt theo PG. Nam tông. 

 4.3. Tương diệt theo PG. Bắc tông 

 3.4. Ví dụ trong tu tập “Tương sinh”. 

5. Các ví dụ tổng hợp trong Tu tập (Tương duyên – Tương sinh – Tương diệt). 

NBS:  Minh Tâm (10/2026) 

 

 

1. Tương trong giáo lý Duyên khởi. 

 1.1. Khái niệm về Tương: 



Tương (相;  P: Aññamañña;  S: Anyonya, Paraspara;  E: Mutual, Reciprocal, 

Interdependent). 

Trong giáo lý Duyên khởi (E: Dependent Origination) của đạo Phật, từ "Tương" 
mang ý nghĩa là sự qua lại, lẫn nhau, tương tác hoặc phụ thuộc lẫn nhau.  Chữ “Tương” 

biểu thị nguyên lý không có một thực thể nào tự sinh ra độc lập hay tự có một mình. Mọi 
sự vật, hiện tượng (cả vật chất lẫn tinh thần) đều nằm trong một lưới quan hệ chằng 

chịt. 

Nguyên lý Duyên khởi được tóm tắt như sau: 

Imasmiṃ sati idaṃ hoti 
Imass’uppādā idaṃ uppajjati  
Imasmiṃ asati idaṃ na hoti 
Imassa nirodhā idaṃ nirujjhati 

   [P: Paṭiccasamuppāda]  

Yaduta asmin satīdaṃ bhavaty 
Asyotpadād idam utpadyate  
Yaduta asmin asatīdaṃ na bhavaty 

Asya nirodhād idaṃ nirudhyate 

   [S: Pratītyasamutpāda] 

This being, that becomes; 
From the arising of this, that arises. 
This not being, that does not become; 
From the cessation of this, that ceases. 

此有故彼有  Thử hữu tắc bỉ hữu 

此生故彼生    Thử sinh tắc bỉ sinh 

此無故彼無  Thử vô tắc bỉ vô 

此滅故彼滅  Thử diệt tắc bỉ diệt 



Do cái này có, cái kia có.   
Do cái này sinh, cái kia sinh.   
Do cái này không có, cái kia không có.   
Do cái này diệt, cái kia diệt.  

1.2. Tương duyên – Tương sinh – Tương diệt. 
“Tương” thể hiện tính điều kiện này là: 
- Tương sinh:  Do cái này có, cái kia có. Do cái này sinh, cái kia sinh. 

- Tương diệt:  Do cái này không có, cái kia không có. Do cái này diệt, cái kia diệt. 

- Tương duyên  =  Tương sinh + Tương diệt. 

Dưới đây là bảng so sánh trực quan và phân tích chi tiết về ý nghĩa, cách sử dụng 
của Tương sinh, Tương diệt và Tương duyên. 

Bảng 1 so sánh tổng quan 

Thuật ngữ Ý nghĩa cốt lõi Trọng tâm mô tả Trạng thái của vạn vật 

Tương duyên 
- Nương tựa, làm điều kiện cho 

nhau để tồn tại 
- Mối quan hệ qua lại, 

kết nối 
- Đang tồn tại, vận hành 

trong mối tổng hòa 

Tương sinh 
- Cùng nhau sinh khởi, cái này 

xuất hiện kéo theo cái kia 
- Tiến trình sinh ra, 

bắt đầu 
- Sự xuất hiện, hình thành 

của các hiện tượng 

Tương diệt 
- Cùng nhau mất đi, cái này mất 

thì cái kia cũng biến mất 
- Tiến trình chấm dứt, 

giải thoát 
- Sự tiêu vong, tịch diệt của 

các hiện tượng 

 

Bảng 2 So sánh và Phân biệt Ý nghĩa 

Thuật ngữ Ý nghĩa cốt lõi Góc nhìn trong Vận hành 

Tương duyên 
(相緣) 

- Mối quan hệ nương tựa, nương nhau. Các 
yếu tố (điều kiện) tác động qua lại, làm cơ sở cho 
nhau cùng có mặt mà không có cái nào độc lập 
tuyệt đối. 

    - Trạng thái tĩnh tại/không gian: 
Chỉ tính chất liên đới hỗ tương giữa 
các sự vật, hiện tượng. 



Tương sinh 
(相生) 

- Sự sinh khởi, nuôi dưỡng và phát triển lẫn 
nhau. Khi các duyên hội đủ thì hiện tượng/sự vật 
được hình thành, lớn lên hoặc tiếp nối. 

    - Chiều tiến lên/thời gian (chiều 
thuận): Sự hình thành và nối tiếp của 
nhân quả, dòng chảy hiện hữu. 

Tương diệt 
(相滅) 

- Sự hoại滅, suy tàn, chấm dứt hoặc chuyển 

hóa mất đi của hiện tượng khi duyên tan rã hoặc 
yếu đi. 

    - Chiều lùi xuống/thời gian 
(chiều nghịch): Sự mất đi, phai nhạt 
hay kết thúc của một trạng thái cũ. 

 

  

 1.3. Các khái niệm bắt đầu bằng chữ "Tương". 
 Trong Phật giáo, tất cả các khái niệm bắt đầu bằng chữ "Tương" (相 - có nghĩa là 

qua lại, lẫn nhau, tương ứng) đều là các khía cạnh biểu hiện, trạng thái hoặc hệ quả của 

một giáo lý cốt lõi – Giáo lý Duyên khởi. 

Duyên khởi chỉ ra rằng không có bất kỳ một sự vật, hiện tượng (Pháp) nào có thể 

tự hình thành, tồn tại độc lập mà không có sự gắn kết với các yếu tố khác. Bản chất của 
vạn vật là một mạng lưới đan xen khổng lồ. 

Tất cả các từ như Tương sinh, Tương diệt, Tương quan, Tương liên, Tương 

thuộc, Tương tác, Tương phản, Tương đãi,... đều là những biểu hiện, khía cạnh hoặc 
trạng thái cụ thể của một nguyên lý duy nhất là Duyên khởi hay còn gọi là Tương duyên. 

Tương duyên chính là cái gốc. Các khái niệm còn lại là các quy luật vận hành và 
trạng thái mối quan hệ của vạn vật dựa trên cái gốc đó. Kinh bản cốt lõi mô tả điều này 

là: "Cái này có sinh thì cái kia có sinh; cái này diệt thì cái kia diệt". 

Dưới đây là sự giải thích và ví dụ cụ thể cho mối liên hệ này: 

1. Tương duyên (Cái gốc - Nguyên lý tổng quát): 

Tương duyên (相緣;  P: Aññamañña-paccaya;  S: Anyonya-pratyaya;  E: Inter-

dependence,Mutual conditionality, ... )  

Tương duyên là sự nương tựa vào nhau mà thành lập, không có bất kỳ một sự 

vật, hiện tượng nào (cả vật chất lẫn tinh thần) có thể tự tồn tại độc lập biệt lập. 



Ví dụ: Một bông hoa không tự nhiên mà có. Nó là sự "tương duyên" của hạt giống, 

đất, nước, ánh sáng mặt trời, và công sức của người trồng. 

2. Tương sinh (Cùng sinh trưởng, nuôi dưỡng nhau):  

Tương sinh (相生;  P: Saha-jāta, Samuppāda;  S: Sahajāta, Samutpāda;  E: 

Dependent co-arising, Dependent Origination, Co-origination). 

Chiều hướng thuận của duyên khởi, khi các điều kiện đủ thì hiện tượng mới sinh 

ra và nuôi dưỡng sự sống khác. 

Ví dụ: Mặt nước, mây, nhiệt độ tương sinh ra cơn mưa, mưa lại nuôi dưỡng cỏ cây 

xanh tốt.  

3. Tương diệt (Cùng hoại diệt, mất đi khi điều kiện tan rã):   

Tương diệt (相滅;  P: Saha-nirodha, Vigata;  S: Saha-nirodha;  E: Dependent 

ceasing, Co-cessation) 

Chiều hướng nghịch (hoặc quy luật vô thường), khi các điều kiện cấu thành tản 
mác, mất đi thì sự vật cũng chấm dứt tồn tại ("cái này diệt thì cái kia diệt"). 

Ví dụ: Khi mùa hạn kéo dài (điều kiện nước mất đi), cây cối khô héo và chết đi 
(tương diệt theo sự mai mòn của duyên).  

4. Tương tác (Sự tác động và chuyển hóa qua lại) 
Tương tác (相作;  P: Paṭiccasamuppāda, Idappaccayatā;  S: Pratītyasamutpāda, 

Parasparāpekṣā;  E: Dependent Origination, Conditioned Co-arising, Interdependent, 
Interacting, Interaction) 

Các yếu tố khi đã kết nối thì không đứng yên, chúng luôn tác động, ảnh hưởng và 
làm nhân quả cho nhau. 

Ví dụ: Ý thức của con người hành động (tạo Nghiệp) sẽ tương tác với môi trường 
xung quanh, và môi trường lại tương tác ngược lại làm thay đổi nhận thức của con người. 

Lời nói từ ái của bạn (nhân) làm người khác vui vẻ (quả), niềm vui của họ lại khiến họ 
giúp đỡ người thêm người khác. 



5. Tương quan (Mối quan hệ qua lại):  

Tương quan (相關;  P: Paṭiccasamuppāda;  S: Pratītyasamutpāda;  E: Correlation, 

Dependent Origination, Interdependent Co-arising, Conditioned Genesis) 

Mọi hiện tượng trong vũ trụ đều không thể tồn tại cô lập mà luôn có sợi dây liên 

kết mật thiết với nhau. 
Ví dụ: Sức khỏe của cơ thể con người có quan hệ chặt chẽ với nguồn nước, bầu 

không khí và thực phẩm xung quanh. 

6. Tương liên (Sự kết nối mạng lưới):  

Tương liên (相聯;  P: Paṭiccasamuppāda;  S: Pratītyasamutpāda;  E: Inter-

connection, Dependent Origination, Interdependence, Interconnectedness, Interbeing) 

Các pháp (sự vật, hiện tượng) kết nối với nhau tạo thành một mạng lưới trùng 
trùng điệp điệp, giống như lưới bảo châu của vị trời Đế Thích. 

Ví dụ: Một hành động phá rừng ở thượng nguồn có thể gây ra lũ lụt và ảnh hưởng 
trực tiếp đến đời sống của người dân ở vùng đồng bằng hạ lưu. 

7. Tương thuộc (Sự phụ thuộc, nương tựa lẫn nhau):  

Tương thuộc (相属;  P: Paṭiccasamuppāda;  S: Pratītyasamutpāda;  E: Dependent 

Origination, Dependent Arising, Inter-belonging, Inter-being) 

Các yếu tố phải nương vào nhau mới có thể hình thành và tồn tại, nếu tách rời thì 

bản thân chúng sẽ biến mất. 

Ví dụ: Khái niệm "ngắn" và "dài", hoặc "trên" và "dưới" không thể tự đứng độc lập 

mà phải nương vào nhau để tồn tại.  Sóng không thể tồn tại nếu không có nước, bản 
chất của sóng chính là nước, và sóng thuộc về nước. Chúng tương thuộc đến mức không 

thể tách rời hai thực thể này ra khỏi nhau. 

8. Tương phản (Sự đối lập để định hình nhau):  

Tương phản (相反;  P: Paṭiloma;  S: Pratiloma;  E: Reverse order, Contrary, 

Polarity, Opposites) 



Những mặt đối nghịch, mâu thuẫn tưởng như loại trừ nhau nhưng thực chất lại là 

điều kiện để nhận biết nhau. 

Ví dụ: Nếu không trải qua trải nghiệm của "khổ đau", con người sẽ không thể hiểu 

và cảm nhận được giá trị của "hạnh phúc". 

9. Tương đãi (Sự đối đãi, so sánh tương đối):   

Tương đãi (相待;  P: Apekkhaka;  S: Apekṣā;  E: Mutual dependence, Mutuality, 

Relativity)  

Khái niệm này chỉ tồn tại khi đặt trong mối quan hệ với khái niệm kia (không có 

cái tuyệt đối tự thân). 

Ví dụ: Dài và Ngắn, Cao và Thấp. Một cây gậy chỉ được gọi là "dài" khi đặt cạnh 

một cây gậy "ngắn" hơn nó. Bản thân cây gậy đó không tự mang tính chất "dài" tuyệt 

đối. 

Nhìn chung, 9 trạng thái này không tách rời mà soi chiếu lẫn nhau.  

1- Tương duyên là gốc. 

2- Tương sinh - Tương diệt - Tương tác:  Mô tả quy luật vận động theo thời gian.  

3- Tương quan-Tương liên-Tương thuộc:  Mô tả cấu trúc liên kết theo không gian.  

4- Tương phản - Tương đãi:  Vạch trần bản chất nhận thức của tâm trí.  

Hiểu rõ hệ thống này giúp con người phá vỡ vô minh, thấu suốt lý Vô ngã để đạt 
đến sự giải thoát. 

Tóm lại, tất cả 8 trạng thái trên thực chất là các lăng kính khác nhau để soi chiếu 
vào Duyên Khởi (= Tương duyên). Chúng phản ánh một thực tại toàn diện: vạn vật 

không nằm ngoài dòng chảy Sinh - Trụ - Dị - Diệt, luôn vận động, tác động, nương tựa 
và chuyển hóa lẫn nhau trong từng sát-na. 

Bản chất cốt lõi và Vai trò đối với Tương duyên  

Hệ thống giáo lý cốt lõi xoay quanh Lý Duyên khởi, khẳng định mọi sự vật hiện tượng (vạn pháp) 
không tự sinh ra, không độc lập tồn tại, mà luôn phụ thuộc vào nhau. Tương duyên chính là nền tảng gốc, 



trong đó các trạng thái liên đới được chia thành 9 khía cạnh là Tương duyên, Tương sinh, Tương diệt, 
Tương tác, Tương quan, Tương liên, Tương thuộc, Tương phản, Tương đãi  thực chất là những khía cạnh 
biểu hiện, góc nhìn tĩnh/động hoặc cấp độ khác nhau của Tương duyên.  

Trạng thái Bản chất cốt lõi Vai trò đối với Tương duyên 

1. Tương duyên 
(Inter-dependence) 

- Nền tảng căn bản và bao trùm 
vạn pháp. Mọi hiện tượng đều là điều 
kiện (duyên) cấu thành nên nhau. 

    - Là trục định vị trung tâm. Toàn 
bộ 8 trạng thái còn lại đều là các mảnh 
ghép hoặc góc nhìn động/tĩnh để diễn 
dịch hệ hình Tương duyên. 

2. Tương sinh 
(Co-arising / Co-

production) 

- Động lực khởi phát. Sự sinh khởi 
đồng thời hoặc nối tiếp của các hiện 
tượng dựa trên các điều kiện hội đủ. 

    - Biểu hiện tiến trình sinh thành 
của Tương duyên. Trả lời cho câu hỏi: 
"Làm thế nào Tương duyên tạo ra thế 
giới hiện tượng?" 

3. Tương diệt 
(Co-cessation) 

- Động lực chuyển dịch và hoàn 
diệt. Khi các điều kiện (duyên) tan rã 
hoặc thay đổi, hiện tượng cũ sẽ chấm 
dứt để nhường chỗ cho hiện tượng 
mới. 

    - Biểu hiện tiến trình hoại diệt của 
Tương duyên. Nó chứng minh tính chất 
Vô thường, ngăn chặn việc sa vào chấp 
Thường (nghĩ vạn vật vĩnh cửu). 

4. Tương quan 
(Correlation) 

- Hệ thống liên kết không gian. Mối 
quan hệ qua lại, định vị vị trí và ý nghĩa 
của một thực thể dựa trên các thực thể 
khác. 

    - Phản ánh mạng lưới cấu trúc của 
Tương duyên. Giúp thấy rõ không một 
pháp nào tồn tại biệt lập mà luôn nằm 
trong một chỉnh thể. 

5. Tương liên 
(Inter-connection) 

- Mạch nối vô hình. Sợi dây liên kết 
hữu cơ về năng lượng, nghiệp lực và ý 
thức giữa các hữu tình chúng sinh và 
môi trường. 

    - Biểu hiện tính thống nhất của 
Tương duyên. Nhấn mạnh việc một tác 
động nhỏ ở một điểm có thể làm rung 
động toàn bộ hệ thống (Hiệu ứng cánh 
bướm). 

6. Tương thuộc 
(Inter-belonging / Inter-

being) 

- Bản chất "Vô ngã". Cái này nằm 
trong cái kia và ngược lại (Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh gọi là "Tiếp 
hiện/Tương nhập"). 

    - Biểu hiện chiều sâu bản thể của 
Tương duyên. Xóa bỏ ranh giới tuyệt đối 
giữa "ta" và "người", giữa chủ thể và 
khách thể. 



7. Tương tác 
(Interaction) 

- Vận động hai chiều. Sự tác động 
qua lại, làm biến đổi và ảnh hưởng trực 
tiếp đến trạng thái của nhau. 

    - Cung cấp năng lượng vận hành 
cho Tương duyên. Không có tương tác, 
hệ thống duyên khởi sẽ đóng băng và 
bất biến. 

8. Tương phản 
(Polarity / Opposites) 

- Tính nhị nguyên tương đối. Các 
khái niệm đối lập (vui/buồn, sinh/diệt, 
đúng/sai, có/không) định nghĩa và làm 
nổi bật lẫn nhau. 

    - Thể hiện tính chất đối chiếu của 
Tương duyên. Giúp hành giả nhận ra các 
cặp phạm trù đối lập chỉ là hư vọng, từ 
đó vượt qua nhị nguyên để đạt Trung 
đạo. 

9. Tương đãi 

(Relativity / Mutuality) 

- Sự nương tựa mang tính điều 
kiện. Hiện tượng này chỉ có ý nghĩa 
hoặc sự tồn tại khi đặt trong sự so sánh 
và nương tựa vào cái kia. 

    - Biểu hiện tính tương đối của 
Tương duyên. Khẳng định không có cái 
gì là tuyệt đối, tối cao hay là "nguyên 
nhân đầu tiên" tự trị. 

 

Hiểu rõ mối liên hệ này giúp người học Phật phá bỏ Chấp ngã (cho rằng mình là 
duy nhất, biệt lập) và Chấp pháp (cho rằng các hiện tượng là cố định, bất biến), từ đó 

phát khởi lòng Từ bi (vì thấy tất cả chúng sinh và vạn vật đều có phần của mình trong 
đó). 

1.4. Ví dụ tổng hợp.  

1. Hình ảnh ẩn dụ (Mạng lưới Đế Thích) 

Để dễ hình dung các mối liên hệ, Phật giáo thường dùng hình ảnh Mạng lưới của 

vua Trời Đế Thích (Indra's Net). Đó là một tấm lưới vô tận, tại mỗi mắt lưới có gắn một 
viên ngọc minh châu sáng chói. 

- Vì các viên ngọc soi chiếu qua lại lẫn nhau, đó là Tương duyên. 

- Mỗi viên ngọc phản chiếu ánh sáng của tất cả các viên ngọc khác, tức ánh sáng 

của viên này nằm trong viên kia và ngược lại, đó là Tương quan, Tương liên. Viên ngọc 
này tỏa sáng được là nhờ nhận ánh sáng từ tất cả các viên khác, đó là Tương thuộc. 



- Ánh sáng của viên này làm lu mờ hoặc rực rỡ thêm viên kia, tức sự thay đổi màu 

sắc ở một viên sẽ làm thay đổi sắc độ chiếu sáng của toàn bộ tấm lưới, đó là đó là Tương 
phản, Tương tác. 

- Nếu một viên ngọc xuất hiện hoặc biến mất, toàn bộ mạng lưới ánh sáng sẽ thay 
đổi theo, đó là Tương sinh, Tương diệt. 

Tất cả mạng lưới đó vận hành hoàn hảo chính là Tương duyên. Khi ta hiểu được 
mạng lưới "Tương..." này, ta sẽ khởi lòng Từ bi vì biết rằng làm tổn thương người khác 

chính là làm tổn thương chính mình, và giúp đỡ vạn vật chính là làm tốt cho bản thân. 

2. Tương quan, Tương liên, Tương thuộc (Mối quan hệ kết nối): Vì có Tương 
duyên nên vạn vật luôn có mối quan hệ qua lại (Tương quan), liên kết chặt chẽ với nhau 
(Tương liên) và phụ thuộc, thuộc về nhau (Tương thuộc). Thay đổi một nhân tố sẽ làm 

thay đổi toàn bộ hệ thống. 

Ví dụ: Trong một gia đình, cha mẹ và con cái có mối tương quan và tương thuộc 
lẫn nhau. Niềm vui hay nỗi buồn của người này sẽ trực tiếp tương liên và ảnh hưởng đến 
tâm lý của người kia. 

3. Tương phản Tương đãi (Tính chất đối lập và nương nhau) 
Tương phản là sự đối lập; Tương đãi là sự đối đãi, nương tựa vào cái đối lập để 

tự định nghĩa chính mình. Trong Phật giáo, các cặp phạm trù đối lập không loại trừ nhau 
mà làm hiển lộ nhau. 

Ví dụ: Nhờ có "Cái Ác" mà người ta mới nhận diện được "Cái Thiện"; không có 

"Khổ đau" thì không thể hiểu thế nào là "Hạnh phúc". Chúng tương phản nhau về mặt 
tính chất nhưng lại tương đãi (cần có nhau) để tồn tại trong nhận thức. 

4. Tương sinh, Tương diệt (Quy luật sinh khởi và mất đi) 
Tương sinh, Tương diệt là đỉnh cao của Nguyên lý Duyên khởi. Các duyên hội đủ 

thì vạn vật cùng sinh ra (Tương sinh), các duyên tan rã thì vạn vật cùng mất đi (Tương 
diệt). Sinh và Diệt là hai mặt của một quá trình chuyển hóa liên tục. 



Ví dụ: Lửa và Củi. Khi củi và lửa gặp nhau (hội đủ duyên), ngọn lửa tương sinh. 

Khi củi cháy hết (duyên tan), ngọn lửa tương diệt. 

 

2. Tương duyên (相緣;  P: Aññamañña-paccaya;  S: Anyonya-pratyaya;  E: Mutual 

conditionality, Interdependence, Inter-conditioned).  

2.1. Khái niệm về Tương duyên. 

1. Ý nghĩa: "Tương" là qua lại lẫn nhau; "duyên" là điều kiện, môi trường hỗ trợ. 

Tương duyên có nghĩa là các sự vật, hiện tượng luôn nương tựa vào nhau, làm điều kiện 
cho nhau. Nếu không có cái này thì cái kia không thể hiện hữu. Đây là trạng thái tĩnh lẫn 

động của vạn pháp trong vũ trụ.  

◆	Tương duyên hay còn gọi là Tương quan – Tương duyên. 

Tương quan (相關;  E: Mutual relationship):  Thể hiện rằng mọi hành động, suy 

nghĩ của một cá nhân đều có sợi dây liên kết vô hình với cộng đồng và môi trường. Ví 

dụ: Thân và tâm có mối quan hệ tương quan; khi tâm bất an (lo lắng), thân lập tức phản 
ứng bằng việc tim đập nhanh và căng cơ. 

Tương quan chỉ ra rằng không cô độc và luôn có hệ lụy đến nhau, còn Tương 
duyên giải thích sâu hơn rằng sự sinh ra, tồn tại hay mất đi là do các điều kiện của nhau 

cấu thành. 

◆ Tương duyên còn goi là Hỗ tương duyên (互助緣;  E: Mutuality condition) 

2. Cách sử dụng: Dùng để giải thích mối quan hệ không thể tách rời giữa các hiện 

tượng (ví dụ: vật chất và tinh thần, ta và người, con người và thiên nhiên). Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh thường dùng từ "Tương tức" hoặc "Tương sinh" tương đương với khái 

niệm này để chỉ sự "tiếp hiện" (E: inter-being). 



Ví dụ: 

- Khái niệm Pháp học: "Cái này có mặt vì cái kia có mặt". Mối quan hệ giữa Căn 
(mắt), Trần (sắc màu, hình dáng) và Thức (nhận thức của mắt). Nếu không có mắt và 

không có ánh sáng/vật thể, thì nhận thức về thị giác không thể phát sinh. Ba yếu tố này 
tương duyên với nhau. 

- Hình ảnh đời sống: Ba cây tre muốn đứng vững thì phải chụm đầu vào nhau, tức 
tương duyên vói nhau.. Mỗi cây tre đều là "duyên" để giữ cho hai cây kia không bị đổ. 

- Một ngôi nhà không tự nhiên có mặt. Nó cần sự kết hợp tương duyên của gạch, 
cát, xi măng, gỗ, sắt, bản thiết kế của kiến trúc sư và công sức của người thợ. Thiếu một 

trong các duyên này, ngôi nhà không thể thành hình. 

Bản chất của "Tương duyên" là sự cụ thể hóa nguyên lý Duyên khởi của đạo Phật: 

"Cái này có vì cái kia có; cái này sinh vì cái kia sinh; cái này không vì cái kia không; cái 
này diệt vì cái kia diệt". Tuy nhiên, góc nhìn ở hai truyền thống có sự nhấn mạnh với sắc 

thái riêng:  

 

2.2. Tương duyên theo PG. Nam tông (Theravāda). 

Tương duyên trong Phật giáo Nam tông được đúc kết qua hai nội dung cốt lõi sau: 

1) Nguyên lý tổng quát về tính điều kiện (P: Idappaccayatā) 

Cái này có mặt thì cái kia có mặt. 
Cái này sinh thì cái kia sinh. 
Cái này không có mặt thì cái kia không có mặt. 
Cái này diệt thì cái kia diệt. 

Điều này chứng minh thế giới là một chuỗi hệ thống tương quan liên tục. Không 

có một "Nguyên nhân đầu tiên" hay một đấng tối cao nào tạo ra vạn vật, mà bản thân 
các pháp tự làm nhân, làm duyên cho nhau để sinh diệt.  



2) Chuỗi 12 Nhân Duyên (Thập Nhị Nhân Duyên) 

Khi áp dụng nguyên lý tương duyên vào con người để giải thích vì sao có sự luân 
hồi, đau khổ và giải thoát, Đức Phật đưa ra chuỗi liên kết gồm 12 chi phần. Sự vận 

hành này diễn ra theo cả hai chiều:  

1- Chiều thuận (P: Anuloma - Tích tụ khổ uẩn): Do có mắt xích trước nên mắt 

xích sau xuất hiện, dẫn đến vòng lặp tái sinh và đau khổ. 

Vô minh → Hành → Thức → Danh sắc → Lục nhập → Xúc → Thọ → Ái → Thủ → 
Hữu → Sinh → Lão tử (Già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não). 

2- Chiều nghịch (P: Paṭiloma - Đoạn diệt khổ uẩn): Khi ta dùng trí tuệ cắt đứt 

một mắt xích (bắt đầu từ việc diệt trừ tận gốc Vô minh), toàn bộ chuỗi đau khổ phía sau 
sẽ tự động sụp đổ, đưa đến trạng thái giải thoát (Niết-bàn).  

Ý nghĩa thực tiễn của Tương duyên trong tu tập Nam tông. 

- Thấy Tương duyên là thấy Chánh pháp: Kinh điển Nguyên thủy ghi lại lời Phật 

dạy: "Ai thấy Duyên khởi là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy Như Lai".  

- Phá bỏ ảo tưởng về cái "Tôi" (P: Anattā: Vô ngã): Thấu hiểu tương duyên giúp 

người tu nhận ra thân tâm này chỉ là sự tập hợp của 5 uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) 

đang tương tác liên tục, hoàn toàn không có một cái "ngã" cố định hay bất biến.  

- Nền tảng của Thiền Minh Sát (P: Vipassanā): Trực nhận tính chất tương duyên 

của danh (tâm) và sắc (thân) ngay trong hiện tại giúp hành giả đoạn trừ bám chấp, chấm 
dứt dòng chảy của tham ái và đạt được sự bình an đích thực.  

Tương duyên xuất từ tạng luận Abhidhamma (Vi Diệu Pháp), cụ thể là bộ Patthāna 
(vị trí/vận hành) quy định 24 Duyên (24 điều kiện quan hệ giữa các pháp). Trong đó, Hỗ 

tương duyên (互相緣;  P: Aññamañña-paccaya;  S: Anyonya-pratyaya;  E: Mutuality Condition, 

Reciprocal Condition, Interdependence) gọi ngắn là Tương duyên hay Tương hỗ – đóng vai trò 

chính.  

 

https://thaoluantrungbokinh.wordpress.com/vai-thao-luan/nguon-goc-vi-dieu-phap/


2.3. Tương duyên theo PG. Bắc tông (Mahāyāna). 

Tương duyên phát triển mạnh mẽ từ kinh điển Bắc tông như Kinh Hoa Nghiêm 
(Avatamsaka Sutra) và tư tưởng Trung Quán Luận của Luận sư Long Thọ.  

Bắc tông nâng tầm "Tương duyên" thành lý luận Tương tức – Tương nhập (相即

相入)  hay  Trùng trùng Duyên khởi. 

1) Tương tức (相即;  P: Paṭiccasamuppāda;  S: Pratītyasamutpāda;  E:  Inter-being –  

thuật ngữ hiện đại phổ biến trong Thiền học Làng Mai) 

Ý nghĩa:  Các pháp tuy là hai thể riêng biệt bề ngoài, nhưng Bản thể của cái này 
chính là bản thể của cái kia, với các cách gọi sau: 

“Cái này chính là cái kia”  

  Hay: “Một là tất cả, tất cả là một” 

Nhìn vào một bông hoa, ta thấy có ánh nắng, mây trời và đất mẹ; bông hoa không 
thể tự tồn tại độc lập nếu thiếu đi các yếu tố đó. Vạn vật không có "tự tính" độc lập (= 

Không tính), chúng chỉ là một mạng lưới đan xen khổng lồ. Nhìn vào một bông hoa, ta 
thấy các yếu tố "phi hoa" như ánh sáng, đất, nước, thời gian và cả vũ trụ trong đó. Nếu 

tách rời mối tương duyên này, bông hoa không thể tồn tại.  

Trong hoa có rác, trong rác có hoa; không có rác thì không có hoa. Hoa và rác 

"tức là" nhau. 

• Tương nhập (Cái này nằm trong cái kia): Vạn vật dung thông, thâm nhập vào 
nhau mà không chướng ngại (Sự sự vô ngại). Trong một hạt bụi có chứa cả vũ trụ bao 

la. 

 

2) Tương nhập (相入;  P: Anupavesa;  S: Anupraviṣṭa;  E: Inter-penetration):  

https://phatan.org/a1231/khoi-nguyen-va-truyen-ba-cua-phat-phap
https://phatan.org/a1231/khoi-nguyen-va-truyen-ba-cua-phat-phap
https://dhammaduta.net/phap-hoc/muon-ve-dao-phat/


"Tương nhập" nghĩa là “cái này nằm cái kia, cái này chứa đựng cái kia”. Một hạt 

bụi chứa đựng toàn bộ vũ trụ, và vũ trụ nằm gọn trong một hạt bụi mà không hề có sự 
ngăn cách về không gian hay thời gian.  

• Khi bạn niệm một danh hiệu Phật với tâm thanh tịnh, thì niệm đó tương nhập 
với tâm của mười phương chư Phật. Một hành động nhỏ, nhưng Pháp giới đều hay biết. 

• Khi bạn nhìn một người đang đau khổ, bạn thấy nỗi khổ của họ chính là nỗi khổ 
của mình, không có ranh giới giữa "tôi" và "người", thì cái nhìn đó tương nhập với Pháp 

giới rồi vậy. Từ đó, tâm Từ Bi vô lượng tự động phát khởi để cứu độ (gọi là Đồng thể Đại 
bi). 

Bắc tông dùng "Tương nhập" để chỉ sự hòa quyện tuyệt đối của vạn vật (tất cả là 
một, một là tất cả). Nam tông dùng khái niệm nhập/thấu suốt Duyên khởi để chỉ sự sâu 

sắc của Chánh niệm, nhằm xuyên qua màn sương ảo tưởng của bản ngã. 

 

3) “Tương tức – Tương nhập” tức “Trùng trùng Duyên khởi” 
Trong triết học Hoa Nghiêm tông, "Tương tức" (相即) đi đôi với "Tương nhập" (相

入) tạo thành giáo lý cốt tủy: Sự sự vô ngại Pháp giới 事事無礙法界 hay Trùng trùng 

Duyên khởi Pháp giới 重重緣起法界 – như nước và sữa, hay vật chất và tinh thần trùng 

trùng không ngăn ngại nhau.  

•  Duyên khởi (緣起):  Cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì cái kia sinh (mọi thứ 

nương vào nhau mà thành hình). 

• Trùng trùng (重重):  Lớp lớp, chồng chất, đan xen vô lượng, vô biên và không 

có điểm dừng. 

Nếu như "Duyên khởi" thông thường (như Thập Nhị Nhân Duyên) mô tả mối quan 
hệ theo trục tuyến tính (A sinh ra B, B sinh ra C...), thì Trùng trùng Duyên khởi nâng tầm 

lên không gian đa chiều. A tương tác tạo nên B, C, D... đồng thời ngược lại B, C, D... 



cũng tác động trực tiếp để cấu thành nên A. Tất cả vạn vật trong vũ trụ vừa là "nhân" 

(nguyên nhân) vừa là "duyên" (điều kiện) của nhau. 

Hãy xem “chiếc lá và vũ trụ”: Để có một chiếc lá xanh, cần phải có hạt giống, đất, 

nước, ánh mặt trời, mây, không khí, thời gian và cả người chăm sóc. Nếu đi sâu hơn, mặt 
trời cần có hệ ngân hà, mây cần có sức gió... Như vậy, chỉ trong một chiếc lá nhỏ bé đã 

chứa đựng và kết nối với toàn bộ vũ trụ. Thiếu đi một "duyên" nhỏ, chiếc lá ấy sẽ không 
tồn tại như đang là. 

Ví dụ 1:  Quốc sư Pháp Tạng đã dùng một thí dụ thực tế để giải thích rõ khái niệm 
“Tương tức – Tương nhập” này cho bà Võ Tắc Thiên: 

Ngài đặt một cây nến cháy ở giữa và xếp nhiều mặt kính thành một vòng tròn bao 
quanh. 

•  Tương tức: Ánh sáng từ cây nến tỏa ra các mặt kính, và ánh sáng trong mỗi 
mặt kính lại phản chiếu qua lại lẫn nhau, tạo thành một thể thống nhất không tách rời. 

Không thể chỉ ra tia sáng nào thuộc riêng về một mặt kính đơn lẻ mà không có sự góp 
mặt của toàn bộ hệ thống. 

•  Tương nhập: Mỗi mặt kính đều chứa đựng trọn vẹn hình ảnh của ngọn nến 
trung tâm và hình ảnh của tất cả các mặt kính khác nằm bên trong chính nó. Một mặt 

kính nhỏ bé nhưng dung nhiếp (chứa đựng) cả không gian bao la của ánh sáng toàn 
triều. 

Ví dụ 2:  Thiền sư Thích Nhất Hạnh sử dụng để hiện đại hóa triết lý Hoa Nghiêm 

qua khái niệm "Tiếp hiện" (Interbeing). 

•  Tương nhập: Khi nhìn sâu vào một bông hoa, ta thấy trong bông hoa có sự hiện 

diện của ánh mặt trời, đám mây, cơn mưa, đất mẹ, người nông dân, và dòng thời gian. 
Đám mây và ánh nắng đã nhập vào để làm nên bông hoa. Nếu tách các "yếu tố không 

phải hoa" này ra, bông hoa sẽ biến mất. 



• Tương tức: Bản chất của bông hoa chính là vũ trụ. Bông hoa chính là ánh nắng, 

là cơn mưa, là đất. Một hạt bụi hay một bông hoa nhỏ bé đều mang đầy đủ thông tin và 
bản chất của toàn bộ pháp giới (vũ trụ). 

Ví dụ 3: Quán chiếu Hơi thở và Cơ thể. Khi ngồi thiền, bạn quán sát hơi thở đi vào 
và đi ra. Bạn nhận ra hơi thở (thuộc phong đại - không khí bên ngoài) đi vào nuôi dưỡng 

cơ thể, rồi cơ thể lại thở ra trả về cho thiên nhiên. 

• Quán sát: Nếu không có bầu không khí bên ngoài, bạn không thể sinh tồn. Cơ 

thể bạn không phải là một khối độc lập ổn định mà là một dòng chảy liên tục nương tựa 
vào các yếu tố ngoại cảnh. Thấy được sự tương nhập (không khí nhập vào cơ thể) và 

tương tức (sự sống của bạn chính là sự sống của bầu khí quyển), bạn sẽ bớt bám chấp 
vào thân xác, hạ cái tôi (Ngã mạn) xuống, từ đó tâm trở nên bình an và rộng mở. 

Ví dụ 4:  Vật lý hiện đại: Sóng Internet và Không gian 

Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một căn phòng có sóng Wi-Fi. 

•  Tương nhập: Trong khoảng không gian nhỏ bé của căn phòng, có hàng ngàn 
làn sóng dữ liệu của các video, bài hát, trang web, cuộc gọi từ khắp nơi trên thế giới 

đang giao thoa và đi vào (nhập) lẫn nhau mà không làm nhiễu hay phá vỡ nhau. 

• Tương tức: Khi bạn bật điện thoại và bắt đúng tần số của một video, video đó 

lập tức hiện ra. Sóng Wi-Fi ở một góc phòng chính là nội dung toàn vẹn của dữ liệu được 
phát đi từ máy chủ cách đó nửa vòng Trái Đất. Cái cục bộ chính là cái toàn thể. 

Vi dụ 5: Toán học: Sách hình học Fractals (Hình học phân mảnh) 

Trong toán học, cấu trúc Fractal là cấu trúc mà khi bạn phóng to một phần nhỏ 
bất kỳ, bạn lại thấy lại hình ảnh của toàn bộ cấu trúc lớn ban đầu. Phần nhỏ chính là 

(tương tức) và chứa đựng (tương nhập) cái toàn thể. 

Tóm lại: Triết lý này nhắc nhở rằng không có một cá thể nào có thể tồn tại biệt 

lập tự ngã (vô ngã). Chúng ta nương tựa vào nhau, là nhau và ở trong nhau. 

Bảng so sánh phân biệt các “Tương” 



Khái niệm Ý nghĩa 
 

Cách sử dụng phổ biến 

Tương duyên 
(Inter-dependence) 

- Các pháp nương tựa vào nhau, 
làm điều kiện cho nhau để tồn 
tại. Không có cái nào cô lập. 

    - Nền tảng căn bản (Nhận thức về mối quan 
hệ điều kiện). Giải thích quy luật nhân quả, sự 
hình thành và hoại diệt của các hiện tượng tâm - 
sinh lý. 

Tương sinh 
(Inter-arising) 

- Các pháp cùng sinh khởi một 
lúc, cái này sinh thì cái kia sinh, 
cùng sinh nhau ra. 

    - Mức độ vận động (Nhận thức về sự đồng 
sinh khởi). Giải thích cơ chế của 12 nhân duyên, 
mối quan hệ giữa căn - trần - thức (mắt - cảnh 
vật - cái thấy). 

 

Tương tức 
(Inter-being) 

- Cái này chính là cái kia, trong 
cái này có cái kia. "Một là tất cả, 
tất cả là một" về mặt bản thể. 

    - Mức độ sâu sắc (Nhận thức xóa bỏ nhị 
nguyên). Phá bỏ ảo tưởng về một cái "Tôi" độc 
lập; nhận diện tính Không (Sunyata) của vạn vật. 

Tương nhập 
(Inter-penetration) 

- Các pháp dung thông, thâm 
nhập, hiển hiện lẫn nhau một 
cách không ranh giới mà không 
làm mất đi tướng trạng. 

    - Mức độ viên dung tối cao (Cảnh giới Hoa 
Nghiêm). Mô tả thế giới "Sự sự vô ngại", nơi một 
hạt bụi chứa đựng cả vũ trụ mà hạt bụi vẫn là 
hạt bụi 

. 

 

4) Tương đãi – Tương duyên. 
"Tương đãi – Tương duyên" (hoặc Tương đãi – Tương thành) hoàn toàn hiện hữu 

và là một trong những luận lý quan trọng để giải thích giáo lý Duyên khởi 

(Pratītyasamutpāda) trong Phật giáo.  

Dù trong các kinh điển Nguyên thủy (kinh văn Pali), Đức Phật thường dùng công 
thức định nghĩa trực diện: "Cái này có thì cái kia có; cái này sinh thì cái kia sinh...", nhưng 

khi hệ thống hóa giáo lý này thành các bộ luận lớn (như Trung Quán tông của Ngài Long 
Thọ hay phái Hoa Nghiêm tông), các thuật ngữ như Tương đãi và Tương duyên được sử 

dụng phổ biến để làm rõ cách thức vạn vật tương tác.  

Dưới đây là ý nghĩa chi tiết của hai khái niệm này trong lòng lý Duyên khởi: 



1. Tương đãi [相待;  P: Apekhā, Idappaccayatā - Y duyên tính;  S: Apekṣā, Apekṣana;  E: 

Mutual dependence, Interdependence (Phụ thuộc lẫn nhau), Relativity (Tính tương đối)  –  Quan hệ đối 

đãi, phụ thuộc lẫn nhau] 

- Tương 相 là lẫn nhau;  

- Đãi 待 là dựa dẫm, chờ đợi hoặc đối đãi.  

Tương đãi nghĩa là các pháp (sự vật, hiện tượng) phải đối đãi, nương tựa vào nhau 
thì mới thành lập được.  

Trong kinh Bó lau (Tương Ưng Bộ) mô tả: "Ví như hai bó lau dựa vào nhau mà 
đứng. Nếu kéo một bó qua một bên, bó kia liền rơi xuống". Bản thân bó lau độc lập 

không thể tự đứng, chúng phải "tương đãi".  

Biểu hiện thực tế: Các cặp phạm trù nhị nguyên trong đời sống như: Có – Không, 

Dài – Ngắn, Cao – Thấp, Sinh – Diệt, Tâm – Vật... Nếu không có "Cái ngắn" làm hệ quy 

chiếu đối đãi, chúng ta không bao giờ định nghĩa được thế nào là "Cái dài". Vì thế, chúng 
không có tự tánh độc lập mà tồn tại nhờ tương đãi.  

Trung Quán tông do ngài Long Thụ (Nāgārjuna) sáng lập, dùng phép biện chứng 
"Không tính" để phá chấp trước về thực thể độc lập. Tương đãi trong Trung Quán là việc 

các khái niệm hay sự vật chỉ có ý nghĩa khi đặt trong mối quan hệ qua lại với mặt đối lập 
của chúng.  

Ví dụ:  

- Tương đãi Dài - Ngắn, Có - Không: 

Một vật vốn không có tính chất "dài" hay "ngắn" tự thân (vô tự tính). Ta gọi một 
cây gậy là dài chỉ khi đặt nó cạnh một cây gậy ngắn hơn. Ngược lại, nếu đặt nó cạnh cây 

gậy còn dài hơn, nó lại thành ngắn. 

Như vậy, khái niệm "dài" hay "ngắn" không tự có, do bởi tương đãi mà thành. Khi 

hiểu được điều này, ta thấy các pháp chỉ là giả lập theo ngôn ngữ nhận thức, từ đó xa 
lìa cực đoan chấp thật là "có" hay chấp thật là "không" (Trung đạo).  



- Tương đãi Cha - Con: Một người đàn ông chỉ được gọi là "Cha" khi anh ta có đứa 

"Con". Người con chính là duyên để người cha thành cha, và ngược lại. Bản thân người 
đàn ông đó không tự nhiên sở hữu bản tính "làm cha" một cách độc lập. 

2. Tương duyên (Quan hệ làm điều kiện cho nhau) 
Khái niệm: "Duyên" là điều kiện, tác nhân trợ giúp. Tương duyên có nghĩa là các 

pháp vừa làm Nhân vừa làm Duyên cho nhau, không có cái nào là nguyên nhân đầu tiên 
hay duy nhất. 

Ví dụ: "Con sư tử vàng" (của Ngài Pháp Tạng): Khi nhìn một con sư tử đúc bằng 
vàng: 

- Tương đãi: Vàng là chất (tính), sư tử là tướng. Không có vàng thì không có con 
sư tử; không có hình con sư tử thì vàng không hiện rõ hình tướng. 

- Tương duyên (Một và Tất cả): Mỗi một sợi lông của con sư tử đều làm bằng 
vàng, do đó mỗi sợi lông đều chứa đựng toàn bộ bản thể của con sư tử vàng. Sợi lông 

này liên kết và có mặt trong sợi lông khác. 

Hoa Nghiêm tông cho rằng vạn vật không chỉ nương nhau mà còn dung thông, 

hòa nhập vào nhau một cách hoàn hảo không có hàng rào ngăn cách (Duyên khởi vô 
ngại). 

Bảng so sánh tóm tắt hai góc nhìn 

Tiêu chí Trung Quán tông Hoa Nghiêm tông 

Trọng tâm 
- Tương đãi để thấy vạn vật là "Không" 
(nhằm phá trừ bám chấp). 

     - Tương duyên để thấy vạn vật "Dung 
thông" (nhìn thấu sự nhiệm mầu của hiện 
tượng). 

Cảm nhận 
- Sự buông bỏ, tự tại, phá vỡ các định 
kiến cố hữu. 

     - Sự rộng lớn, tráng lệ, thấy mình và vũ 
trụ là một. 

Hình ảnh 
     biểu tượng 

- Cây gậy dài/ngắn, các bộ phận của 
chiếc xe. 

     - Con sư tử vàng. 

 



Bảng đối chiếu vị trí của hai khái niệm Tương đãi - Tương duyên 

Đặc điểm 
Tương đãi 

(Mặt Nhận thức / Không gian) 

Tương duyên 
(Mặt Vận hành / Thời gian) 

Bản chất 
- Sự hiện hữu của pháp này quy định sự 
tồn tại của pháp kia. 

    - Các yếu tố làm điều kiện, tác động qua 
lại để sinh khởi hoặc diệt đi. 

Ý nghĩa cốt lõi 
- Phá vỡ tư tưởng sai lầm về một "bản thể 
độc lập", "chủ thể duy nhất" (Phá Chấp 
ngã/Chấp pháp). 

    - Làm rõ tính chất Vô thường, chuyển 
dịch liên tục và không có điểm bắt đầu (Vô 
thủy vô chung). 

Hệ quả Triết học 
- Dẫn đến lý Trung đạo (không rơi vào 
cực đoan Có hay Không). 

    - Dẫn đến lý Trùng trùng Duyên khởi 
(Một là tất cả, tất cả là một). 

Tóm lại, Tương đãi giải thích về mặt không gian và trạng thái (vạn vật đứng được 

là nhờ tựa vào nhau), còn Tương duyên giải thích về mặt thời gian và tiến trình (vạn vật 

sinh diệt nối tiếp dựa trên các điều kiện hội tụ). Cả hai kết hợp chặt chẽ tạo nên bức 
tranh toàn cảnh của giáo lý Duyên khởi: Vạn vật thảy đều là Vô ngã và Không tính. 

 

2.4. Ví dụ trong Tu tập "Tương duyên". 
Hiểu và quán chiếu về lý tương duyên không phải để học suông, mà để ứng dụng 

thực tế giải thoát khổ đau:  

Ví dụ 1:  Quán chiếu để diệt trừ bản ngã (Phá Chấp) 

Khi bạn tức giận ai đó, hãy nhìn cơn giận bằng lăng kính tương duyên. Cơn giận 
của bạn không tự nhiên sinh ra. Nó tương duyên với: một câu nói của người kia + trạng 

thái mệt mỏi của bạn + những hạt giống sân hận từ quá khứ trong tâm thức. 

Bạn nhận ra không có một "cái tôi" cố định nào đang giận. Cơn giận chỉ là một tổ 

hợp các duyên. Khi thấy rõ điều này, bạn không còn bám chấp, oán hận người khác mà 
quay lại chuyển hóa các điều kiện bên trong mình.  

Ví dụ 2: Nuôi dưỡng lòng Từ bi (Trí tuệ sinh Từ bi) 



Trong bữa ăn, hành giả quán niệm sự tương duyên của hạt cơm: có mồ hôi của 

người nông dân, có đất, nước, ánh mặt trời, có huyết hãn của muôn loài. Rộng hơn, sự 
an vui của mình phụ thuộc vào sự an vui của xã hội và môi trường bao quanh. 

Bản năng ích kỷ sẽ giảm xuống. Hành giả khởi tâm biết ơn và thương xót chúng 
sinh, vì hiểu rằng "mình tổn thương người khác là tự tổn thương chính mình" do vạn vật 

có mối quan hệ tương duyên chặt chẽ. 

Ví dụ 3: Ứng dụng trong thiền tập (Sự tương duyên giữa Thân và Tâm) 

Khi ngồi thiền, nếu thân bồn chồn (thân duyên) thì tâm sẽ động (tâm quả); ngược 
lại nếu tâm lo lắng thì hơi thở và nhịp tim sẽ gấp gáp. 

Hành giả điều hòa hơi thở một cách nhẹ nhàng (điều thân) để làm dịu tâm trí 
(điều tâm). Nhận biết rõ ràng mối quan hệ tương duyên Danh – Sắc giúp hành giả định 

tâm dễ dàng và không bị rơi vào trạng thái gượng ép. 

 

3. Tương sinh (相生;  P: Saha-jāta, Samuppāda;  S: Sahajāta, Samutpāda;  E: Dependent co-

arising, Dependent Origination, Co-origination, Co-arising). 

3.1. Khái niệm về Tương sinh. 

Ý nghĩa: "Sinh" là sinh khởi, hiện hành, xuất hiện. Tương sinh có nghĩa là do các 

điều kiện nương nhau (tương duyên) chín muồi mà các hiện tượng cùng nhau sinh khởi 
hoặc kéo theo nhau xuất hiện: “Cái này có vì cái kia có; cái này sinh vì cái kia sinh” 

Cách sử dụng: Thường dùng trong chuỗi 12 Nhân duyên để mô tả tiến trình một 

chúng sinh rơi vào vòng luân hồi, khổ đau. Từ này nhấn mạnh vào khía cạnh bắt đầu 
hoặc hình thành của một chuỗi hệ quả. 

Ví dụ: 



- Khái niệm Pháp học: Trong 12 Nhân duyên, Vô minh sinh Hành, Hành sinh Thức... 
cho đến Sinh sinh Lão tử (khổ uẩn tập khởi). Sự xuất hiện của tâm tham ái (Ái) sẽ kéo 
theo sự xuất hiện của sự chấp thủ (Thủ). Đây là một chuỗi tương sinh của khổ đau. 

- Hình ảnh đời sống: Khi có mây dày đặc, độ ẩm cao và nhiệt độ giảm (các duyên), 
thì cơn mưa được "tương sinh" cùng với sấm chớp. Mưa và sấm chớp đồng thời xuất hiện 

dựa trên các điều kiện trước đó. 

Khái niệm về Tương sinh nhằm mục đích: 

1. Phủ nhận tự tính độc lập (Vô ngã):  Bản chất của tương sinh chứng minh 
rằng không có một "cái tôi" hay một thực thể nào có thể tự sinh, tự tồn mà không cần 

điều kiện bên ngoài. 

2. Xóa bỏ biên giới nhị nguyên:  Giúp hành giả thấy rõ ranh giới giữa "ta" và 

"người", "nhân" và "quả", "thân" và "tâm", "chúng sinh" và "môi trường" chỉ là giả lập 
mang tính tương đối. 

3. Khơi dậy lòng từ bi:  Khi thấy mọi người và mọi loài có mối quan hệ tương 
sinh chặt chẽ với mình, tổn thương người khác chính là tổn thương chính mình, từ đó 

tình thương tự nhiên sinh khởi. 

Bản chất của "Tương sinh" cũng là sự cụ thể hóa nguyên lý Duyên khởi của đạo 

Phật: "Cái này có vì cái kia có; cái này sinh vì cái kia sinh”. Tuy nhiên, góc nhìn ở hai 
truyền thống có sự nhấn mạnh với sắc thái riêng: 

 

3.2. Tương sinh theo PG. Nam tông (Theravāda) 

Tương sinh rút ra từ Thuyết mười hai nhân duyên (Dvādasa Nidāna) trong Kinh 
tạng Pali và hệ thống luận Vi Diệu Pháp. 



Nam tông nhấn mạnh vào Tương sinh theo thời gian (Tuyến tính) tức Nhân quả 

dị thời là chính. Nghĩa là cái này sinh ra trước làm duyên cho cái sau sinh ra sau (Ví dụ: 
Vô minh sinh Hành, Hành sinh Thức...). 

Tuy nhiên, qua góc nhìn của Vi Diệu Pháp, trong bộ Vị trí, Nam tông cũng thừa 
nhận Tương sinh đồng thời qua Câu hữu duyên (Sahajāta-paccaya) và Hỗ tương duyên 
(Aññamañña-paccaya). Ví dụ: Danh (Tâm) và Sắc (Thân) trong một sát-na phải nương 
tựa nhau cùng khởi lên giống như ba chân của một chiếc kiềng. 

 

3.3. Tương sinh theo PG. Bắc tông (Mahāyāna). 

Tương sinh phát triển từ tư tưởng Không tính (S: Śūnyatā) trong Trung Quán luận 

và đỉnh cao là giáo lý Pháp giới Duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm, hay cụ thể hóa bằng 
khái niệm Nhân Quả đồng thời (同時因果 – Thành Duy Thức Luận) hay Câu hữu nhân (

俱有因 – Câu-xá Luận). 

Bắc tông đẩy khái niệm tương sinh lên mức tuyệt đối — Tương sinh đồng thời 

(Mạng lưới Trùng trùng Duyên khởi). Các pháp không chỉ sinh nhau theo hàng dọc (thời 

gian) mà còn đan xen vào nhau theo hàng ngang (không gian). 

Tư tưởng chủ đạo: "Một là tất cả, tất cả là một" (Nhất tức nhất thiết, nhất thiết 
tức nhất). Cái này không thể tự đứng độc lập mà trong cái này đã chứa đựng cái kia. 

Nếu một pháp không tồn tại, toàn bộ vũ trụ không thể tồn tại. 

 

3.4. Ví dụ trong tu tập “Tương sinh”. 

Tu tập quán chiếu tương sinh nghĩa là nhìn thấy nguyên nhân điều kiện ngay trong 
hiện tại để chuyển hóa tâm thức thay vì kẹt vào kết quả bề mặt.  



Ví dụ 1: Tu tập Tứ niệm xứ (Quán Thân/Tâm - Nam tông) 

- Sự việc và tương sinh vận hành: Khi hành giả ngồi thiền, có một cảm thọ đau 
đớn khởi lên ở chân (Khổ thọ). Ngay lập tức, tâm sân hận hoặc khó chịu khởi lên theo. 

Thân đau (Sắc) làm duyên tương sinh cho Tâm khó chịu (Danh). Tâm khó chịu lại khiến 
các cơ mặt căng thẳng, hơi thở hổn hển (Sắc vật lý). 

- Sự tu tập: Bằng sự tỉnh giác, hành giả cắt đứt chuỗi tương sinh tiêu cực này 
bằng cách nhìn rõ: "Cảm thọ đau và tâm sân đang nương nhau sinh khởi, chúng không 
phải là Tôi". Khi không đồng hóa mình với chúng, tâm sẽ bình an. 

Ví dụ 2:  Quán Thọ và Ái (trong đời sống hằng ngày). 

- Sự việc và tương sinh vận hành:  Khi mắt thấy một món đồ đẹp hoặc tai nghe 
một lời khen/chê (Xúc - Phassa).  Do xúc nên sinh ra cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu 

(Thọ - Vedanā). Nếu thiếu chánh niệm, từ cảm giác dễ chịu đó lập tức tương sinh ra tâm 
thích thú, dính mắc (Ái - Taṇhā), rồi dẫn đến bực dọc hoặc tranh giành (Thủ/Hữu). 

- Sự tu tập: Thực hành Chánh niệm ngay tại bước cảm thọ (Vedanā). Khi cảm giác 
vừa khởi lên, ta nhận diện: "Đây là cảm giác dễ chịu/khó chịu do tiếp xúc, nó vô thường". 
Nhờ thấy rõ duyên khởi này, mắt thấy tai nghe nhưng không để chuỗi "tương sinh" phóng 
trôi đến tham ái hay sân hận. Vòng xích khổ đau được cắt đứt ngay tại hiện tại.  

Ví dụ 3:  Nuôi dưỡng tâm Từ bi và Vô ngã (Hành trì Bắc tông) 

- Sự việc và tương sinh vận hành:  Thực hành quán chiếu về một chiếc bánh mì 

ta ăn buổi sáng. Để có chiếc bánh mì, phải có người nông dân trồng lúa mì, có đất, nước, 

ánh mặt  trời, người nướng bánh, người vận chuyển... Nếu không có ánh mặt trời và đất 
mẹ, hạt lúa mì không thể sinh. Vì vậy, chiếc bánh mì là sự "tương sinh" của cả vũ trụ. 

- Sự tu tập:  Mở rộng ra, chính cơ thể và tâm thức ta cũng do tương sinh mà thành 
(nhờ cha mẹ, xã hội, môi trường). Nhận thức sâu sắc điều này giúp hành giả tiêu trừ tính 

kiêu mạn, phá vỡ vỏ bọc ích kỷ, tự động phát khởi lòng biết ơn sâu sắc và tâm Từ bi vô 
lượng đối với muôn loài (vì hại người khác tức là hại chính chuỗi tương sinh của mình). 

Ví dụ 4: Chánh niệm và Quán chiếu Hoa Nghiêm (Bắc tông) 



- Sự việc và tương sinh vận hành: Thực hành quán chiếu về một bát cơm trước 

khi ăn. Bát cơm không tự nhiên mà có. Nó là sự "tương sinh" của ánh nắng mặt trời, đám 
mây mưa, đất đai, mồ hôi của người nông dân, công sức của người vận chuyển và người 

nấu. Không có mặt trời, hạt gạo không thể chín; không có mưa, cây lúa sẽ chết. Trong 
hạt gạo có mặt của cả vũ trụ. 

- Sự tu tập:  Khi ăn với tuệ giác tương sinh, hành giả không còn ăn bằng lòng 
tham lam hay chê bai khen chê món ăn thô thiển. Ngược lại, lòng biết ơn sâu sắc khởi 

lên, cái ngã kiêu mạn biến mất, hành giả đạt được trạng thái hỷ lạc ngay trong bữa ăn. 

Bạn có muốn đi sâu hơn vào việc ứng dụng lý Duyên khởi tương sinh này để 

chuyển hóa một trạng thái tâm lý cụ thể nào trong cuộc sống (như cơn giận, nỗi sợ 
hay sự dính mắc) không? 

 

4. Tương diệt (相滅;  P: Aññamañña-nirodha, Saha-nirodha;  S: Anyonyanirodha, Saha-nirodha;  

E: Mutual Cessation, Inter-cessation). 

4.1. Khái niệm về Tương diệt. 

Ý nghĩa: "Diệt" là chấm dứt, tan rã, mất đi hoặc đi vào cõi tịch diệt (Niết bàn). 
Tương diệt hay đầy đủ hơn là "Tương sinh Tương diệt" mô tả bản chất vận hành phối 

hợp, phụ thuộc lẫn nhau của các pháp hữu vi (các hiện tượng tâm lý, vật lý có sinh có 
diệt) dựa trên nguyên lý Duyên khởi, có nghĩa là khi các điều kiện cốt lõi mất đi, các hiện 

tượng phụ thuộc vào nó cũng cùng nhau chấm dứt  và biến mất. 

Cách sử dụng: Dùng để chỉ con đường giải thoát, tu tập hướng đến đoạn trừ khổ 
đau. Chuyển hóa từ trạng thái luân hồi sang trạng thái Niết bàn. Từ này nhấn mạnh vào 

khía cạnh kết thúc, xóa bỏ nguồn gốc của uẩn khúc. 

Ví dụ: 



- Khái niệm Pháp học: Cũng trong chuỗi Diệu đế và Nhân duyên nhưng theo chiều 

ngược lại (Chiều Hoàn diệt): Chân lý về sự Diệt khổ (Diệt đế). Khi Vô minh diệt thì Hành 
diệt, Hành diệt thì Thức diệt... cho đến toàn bộ khổ uẩn biến diệt. Trí tuệ khởi lên thì 

bóng tối si mê tự khắc tan biến. 

- Hình ảnh đời sống: Khi bạn thổi tắt ngọn nến, thì cả ánh sáng của ngọn nến và 

sức nóng của nó cũng đồng thời "tương diệt" (cùng mất đi). Không thể có chuyện nến 
tắt mà ánh sáng vẫn còn lưu lại. 

Bản chất của "Tương diệt" cũng là sự cụ thể hóa nguyên lý Duyên khởi của đạo 
Phật: "Cái này không vì cái kia không; cái này diệt vì cái kia diệt". Dù cả hai tông phái 

đều thừa nhận cốt lõi của "diệt" là sự chấm dứt của khổ đau (Niết-bàn), cách tiếp cận 
cấu trúc "tương diệt" ở hai truyền thống có sự nhấn mạnh với sắc thái riêng: 

 

4.2. Tương diệt theo PG. Nam tông (Theravāda – Sự diệt trừ theo chuỗi 

Nhân Quả thực nghiệm) 

Nam tông tập trung vào hệ thống 12 Nhân Duyên (Thập Nhị Nhân Duyên) theo 
chiều ngược. Khi một mắt xích cốt lõi bị diệt, mắt xích tiếp theo tương ứng sẽ bị diệt  
theo cơ chế: Vô minh diệt → Hành diệt → Thức diệt ... → Sầu bi khổ ưu não diệt. 

Bản chất ở đây là cái này diệt kéo theo cái kia diệt (tương thuộc trong tiến trình 
diệt vong của luân hồi). Nam tông nhìn nhận các trạng thái tâm lý (như tham, sân, si) là 

những thực tại sinh diệt cần phải dùng năng lực của Giới - Định - Tuệ để đoạn trừ tận 
gốc.  

 



4.3. Tương diệt theo PG. Bắc tông (Mahāyāna – Sự tương diệt dựa trên 

Không tính (Śūnyatā)). 

Bắc tông (đặc biệt là Trung Quán tông và Thiền tông) nâng tầm hiểu biết lên mức 

độ Duyên sinh quan và Không tính theo cơ chế: Vì các pháp không có tự tánh (vô tự 
tánh), chúng nương vào nhau mà sinh thì cũng nương vào nhau mà diệt. Sinh và diệt 

không phải là hai thực thể đối lập, tách rời. Bản chất của sinh chính là vô sinh, bản chất 
của diệt chính là vô diệt.  

"Tương diệt" ở đây có nghĩa là: Khi ảo tưởng về một "cái sinh" (bản ngã, đối 
tượng) bị phá vỡ, thì khái niệm về "cái diệt" cũng tự động biến mất, đưa hành giả quay 

về với tự tính thanh tịnh (Bản lai diện mục).  

 

4.4. Ví dụ trong tu tập “Tương diệt”. 
Ví dụ 1: Tu tập Tứ niệm xứ / Minh sát tuệ (Vipassana) – Ứng dụng Nam tông  

- Sự việc và tương diệt vận hành: Khi bạn ngồi thiền, một cơn đau ở chân (Khổ 
uẩn) khởi lên, kéo theo tâm bực bội, khó chịu (Sân tâm). Thay vì phản ứng hay xê dịch, 

bạn chỉ đơn thuần ghi nhận bằng Chánh niệm: "Đau, đau" hoặc "Sân, sân". 

- Sự tu tập:  Khi tuệ giác nhận ra cảm thọ đau đó cũng là vô thường (biến đổi liên 

tục trong từng khoảnh khắc), tâm dính mắc vào cơn đau biến mất. Khi bám chấp diệt, 
kéo theo sân hận diệt. Cơn đau thể xác có thể còn, nhưng nỗi khổ tâm thức đã tương 
diệt cùng với sự biến mất của cái Ta ảo tưởng đang chịu đau.  

Ví dụ 2: Quán chiếu Phiền não và Bồ đề – Ứng dụng Bắc tông  

- Sự việc và tương diệt vận hành: Trong đời sống, bạn đối mặt với một cơn giận 
dữ dữ dội do bị xúc phạm. Theo tinh thần Bắc tông, bạn không tìm cách "đè nén" hay 

"tiêu diệt" cơn giận như một kẻ thù bên ngoài. Bạn quay lại nhìn thẳng vào tự tính của 
cơn giận: "Cơn giận này từ đâu tới? Hình dáng nó ra sao?".  



- Sự tu tập:  Khi nhìn sâu, bạn thấy cơn giận trống rỗng, không có một "cốt lõi" 

cố định nào cả; nó chỉ là sự kết hợp tạm thời của suy nghĩ, nhịp tim nhanh và hoàn cảnh. 
Ngay khi nhận ra tính "Không" của cơn giận, cơn giận tự khắc tan biến (diệt). Cùng lúc 

đó, ảo tưởng về một "Cái tôi bị xúc phạm" cũng đồng thời tan biến (tương diệt). Phiền 
não diệt thì Bồ đề (sự tỉnh giác) hiển lộ ngay nơi đó, giống như sóng lặng thì mặt nước 

tự bình yên.  

5. Các ví dụ tổng hợp trong Tu tập (Tương duyên – Tương sinh – Tương 

diệt). 
Để chuyển hóa giáo lý này thành công phu tu tập hằng ngày, hành giả có thể quán 

chiếu trực tiếp trên thân và tâm thông qua chuỗi vận hành của Sáu căn - Sáu trần - Sáu 

thức (Tiếp xúc, Cảm thọ, và Dục ái):  

1) Chuyển hóa “Cơn giận khi nghe lời chỉ trích". 

1. Quán chiếu Tương duyên (Nhận diện điều kiện): 
Khi có người chê bai bạn, tai (Nhĩ căn) tiếp xúc với âm thanh khó nghe (Nhĩ trần) 

sinh ra cái biết của tai (Nhĩ thức). Sự gặp gỡ này gọi là Xúc. Ngay lúc đó, một cảm giác 
khó chịu (Khổ thọ) khởi lên. Bạn nhận ra rằng: Cơn giận này không tự nhiên có mặt. Nó 

đang tương duyên (phụ thuộc hoàn toàn) vào lời nói của người kia, cấu trúc tai của bạn 
và tâm lý bám chấp vào "bản ngã" (sĩ diện). 

 Cách tu: Không đổ lỗi hoàn toàn cho ngoại cảnh, thấy rõ cơ chế "Cái này có vì cái 
kia có".  

2. Quán chiếu Tương sinh (Quan sát sự bùng phát):  
Do có Cảm thọ khó chịu, tâm Ái (ở đây là sân hận, muốn đẩy lùi lời chê bai) lập 

tức tương sinh đồng thời với trạng thái căng cứng của cơ thể (tim đập nhanh, mặt nóng 
lên). Thân và Tâm lúc này như hai bó mạ dựa vào nhau mà đứng: cảm xúc tiêu cực sinh 

khởi làm cơ thể bất an, cơ thể bất an lại nuôi dưỡng ngược lại làm cơn giận dữ mạnh 
hơn. 



Cách tu: Thực hành chánh niệm, nhận diện rõ: "À, thọ uẩn và hành uẩn đang 

tương sinh". Chỉ quan sát tiến trình sinh khởi này như một dòng chảy tự nhiên mà không 
đồng hóa mình với cơn giận ("Tôi giận").  

3. Thực hành Tương diệt (Cắt đứt chuỗi xích khổ đau):  
Nhờ có chánh niệm định tĩnh, bạn chủ động giữ tâm không phản ứng (không mắng 

lại, không nuôi dưỡng suy nghĩ thù ghét) – tức là bạn diệt trừ Ái và Thủ (không bám 
chấp). Khi dòng năng lượng chú ý không còn "tiếp củi" cho cơn giận, Cảm thọ khó chịu 

từ từ dịu xuống, nhịp tim bình thường trở lại, và cơn giận hoàn toàn biến mất. Đây chính 
là tương diệt: Vì điều kiện tạo ra cơn giận đã diệt, nên cơn giận cũng diệt theo.  

Cách tu: Nhìn thấy rõ Không tính và sự vô thường của cơn giận. Khi nó đi qua, 
hành giả chứng nghiệm một trạng thái giải thoát nhẹ nhàng ngay trong hiện tại (Niết-

bàn từng phần).  

2) Chuyển hóa thói quen nghiện mạng xã hội. 

1. Quán chiếu Tương duyên (Thấy rõ cội nguồn):  Bạn nhận ra mình dành 4-5 
tiếng mỗi ngày lướt điện thoại vô bổ dẫn đến tâm trí bất an, bỏ bê thiền tập. Bạn quán 

chiếu: Thói quen này phụ thuộc vào các duyên như: sự nhàm chán nội tâm + chiếc điện 

thoại luôn bên mình + các thuật toán gây nghiện + mong muốn tìm kiếm niềm vui nhất 
thời (Lục căn tiếp xúc Lục trần).  

2. Quán chiếu Tương sinh (Vận hành của Thập nhị nhân duyên): Bạn thấy rõ tiến 
trình sinh khởi của cơn nghiện theo đúng chuỗi Duyên sinh:  Mắt thấy video hay (Xúc) → 

Cảm xuc dễ chịu (Thọ) → Thèm khát xem tiếp (Ái) → Giữ chặt lấy điện thoại không 
buông (Thủ) → Hình thành thói quen nghiện ngập (Hữu) → Tâm trí ngày càng uể oải, 

mất tập trung, đau khổ (Sanh, Lão Tử).  

3. Thực hành Tương diệt (Ly dục, đoạn tận): Để tu tập tinh tấn, bạn áp dụng 

nguyên lý "Cái này diệt thì cái kia diệt": 



Hành động: Bạn diệt từ khâu Xúc bằng cách cất điện thoại vào tủ trước khi thiền, 

hoặc diệt ở khâu Ái/Thủ bằng cách ngay khi khởi lên ý muốn cầm điện thoại, bạn nhận 
diện nó và quay về với hơi thở (Tỉnh giác). 

Kết quả: Ái diệt thì Thủ diệt → Thủ diệt thì Hữu diệt → Cơn nghiện và sự bất an 
bị tiêu tan, tâm trí trở lại thanh tịnh để định sầu.  

3) Chuyển hóa phiền não và tham đắm. 

1. Quán chiếu Tương duyên (Nhận rõ nguyên nhân):  Nhìn vào một món đồ đắt 

tiền (chiếc điện thoại đời mới) và thấy tâm mình khởi lên lòng tham muốn sở hữu. Quán 
chiếu thấy lòng tham này do tương duyên: Quảng cáo rực rỡ bên ngoài (duyên sắc-thinh) 

kết hợp với tâm ái nhiễm, thói quen so bì và sự thiếu tỉnh giác sâu bên trong (duyên Vô 
minh, Ái, Thủ).  

2. Quán chiếu Tương sinh (Thấy vòng xích trói buộc):  Thấy rõ tiến trình tương 
sinh: Do duyên thấy (Xúc) → Sinh cảm giác thích thú (Thọ) → Sinh lòng ham muốn (Ái) 

→ Muốn mua cho bằng được (Thủ) → Dẫn đến lo lắng kiếm tiền, bám víu và khổ đau 
nếu không đạt được (Hữu, sinh tử khổ).  

3. Thực hành Tương diệt (Đoạn tận nguồn gốc khổ đau):  Trong thiền quán, khi 

tâm "Thọ" (cảm xúc thích/ghét) vừa khởi lên, hành giả dùng trí tuệ chiếu phá ngay (chặt 
đứt mắt xích duyên sinh). Nhận diện đây chỉ là vô thường, giả tạm, do duyên hợp thì 

duyên tan. Khi không bồi đắp thêm "Ái" và "Thủ", thì tương diệt xảy ra: Lòng tham tự 
khắc lụi tàn, trả lại tâm thanh tịch, cắt đứt dòng sinh tử luân hồi ngay tại thời điểm hiện 

tại.  

4) Chuyển hóa một bông hoa. 
Bông hoa không tự nhiên cô lập mà tồn tại, nó là một dòng chảy liên tục của các 

duyên.  

1. Quán chiếu Tương duyên (Nương nhau mà có):   Quan sát sâu sắc để thấy bông 
hoa được làm bằng những yếu tố "không phải hoa". Hoa không thể đứng độc lập. Nó cần 



đất, nước, ánh sáng mặt trời, không khí, hạt giống và bàn tay người chăm sóc. Thiếu 

một yếu tố, hoa không thể hiện hữu.  

2. Quán chiếu Tương sinh (Cái này sinh, cái kia sinh):  Nhìn thấy mối quan hệ 

nhân quả nối tiếp tạo nên sự sinh trưởng và biến đổi cấu trúc.  Hạt giống + Đất ẩm → 
Nảy mầm. Mầm + Nắng + Nước → Cây lớn, ra nụ, nở hoa. Tiếp tục, hoa nở thu hút ong 

bướm → Thụ phấn → Tạo quả/hạt mới. Cái này làm điều kiện cho cái kia ra đời. 

3. Thực hành Tương diệt (Cái này diệt, cái kia diệt):  "Tương diệt" ở đây là diệt 

trừ ảo tưởng về tính cố định (chấp thường) và chuyển hóa rác thành hoa. Khi hoa héo 
và tàn lụi, cấu trúc hoa biến mất (diệt). Nhưng sự diệt này không phải là mất hẳn: Hoa 

tàn rơi xuống đất, phân hủy thành chất hữu cơ → Làm phân bón nuôi đất → Nuôi cây ra 
bông hoa mới. Người làm vườn hiểu "tương diệt" sẽ không khóc lóc khi hoa tàn, mà đem 

hoa héo đi ủ phân để tái sinh cái đẹp. 

Kết quả:  Ta nhận diện cái gọi là "chết" hay "diệt" chỉ là một chiều biến đổi hình 

tướng. Bông hoa chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Hiểu được tương diệt giúp 
tâm ta bình thản trước quy luật sinh - lão - bệnh - tử, không bám víu vào hiện tại và 

không sợ hãi sự đổi thay. 

Bảng tóm tắt nguyên lý chuyển hóa 

Tiến trình Trạng thái nhận thức / Hành động Mục tiêu đạt được 

Tương duyên 
- Quan sát đa chiều, thấy rõ "Vạn vật nương nhau 
mà thành", không có cái gì là độc lập duy nhất. 

- Xóa bỏ cái nhìn định kiến, ích kỷ 

(Phá Ngã chấp). 

Tương sinh 
- Thấy rõ quy luật nhân quả, dự báo được hậu quả 

nếu để các tâm hành tiêu cực tiếp diễn. 
- Thấu suốt chuỗi trói buộc của khổ 

đau (Hiểu Tập đế). 

Tương diệt 
- Chủ động buông xả, giữ giới, hộ trì các căn, 

không cho các duyên bất thiện tiếp nối. 
- Giải thoát, đạt được sự bình an 

(Chứng Diệt đế). 

 



 

Hoan nghênh các bạn góp ý trao đổi! 

***		
 


